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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 7 - 2023
KHOA PĀḶI

MÔN: BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA) , MÃ LỚP: 515.PA.PALI402.1.1
GIẢNG VIÊN: HT. THÍCH GIÁC GIỚI

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 4 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1250000048 Nguyễn Hà Nhị Hải T. Giác Minh Túc

2 1410000473 Mai Thị Liến TN. Liên Bình

3 2010000037 Võ Gia Hân TN. Tịnh Lập

4 2010000050 Trần Thị Thu Thủy TN. Liên Trầm

5 2050000030 Nguyễn Đức Duy T. Nhuận Nguyện

6 2050000048 Nguyễn Trường Huân T. Minh Cảnh

7 2050000059 Nguyễn Đức Khang T. Vạn An

8 2050000076 Lê Hải Lưu T. Quảng Thành

9 2050000100 Trần Văn Quang T. Nhân Tánh

10 2050000103 Nguyễn Xuân Sang T. Vạn Quang

11 2050000138 Lưu Trường Tồn T. Nhuận Phổ

12 2050000152 Hồ Văn Tý T. Thành Nguyện

13 2050000166 Nguyễn Thị Phương Anh TN. Diệu Ngộ

14 2050000176 Đỗ Thị Ánh TN. Tâm Tịnh

15 2050000215 Nguyễn Thị Duyên TN. Liên Chấn

16 2050000226 Nguyễn Thị Mỹ Hà TN. Diệu Như

17 2050000233 Đặng Thị Hằng TN. Vạn Thuận

18 2050000239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Tuệ Đức

19 2050000246 Nguyễn Thị Hiền TN. Trung Huệ

20 2050000261 Nguyễn Thị Huệ TN. Nhuận Long

21 2050000307 Nguyễn Thị Yến Ly TN. Nhân Hạnh

22 2050000319 Đoàn Thị Mừng TN. Phương Tuệ

23 2050000354 Nguyễn Thị Huỳnh Như TN. Diệu Bình

24 2050000355 Lâm Thị Nhung TN. Pháp Như

25 2050000356 Nguyễn Tú Ni TN. Nhuận Tâm

26 2050000371 Bùi Thanh Phương TN. Diệu Tịnh

27 2050000435 Phạm Thị Thu Thủy TN. Nhã Hòa



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

28 2050000448 Hồ Như Ngọc Trân TN. Liên Thư

29 2050000458 Đinh Thị Trọng TN. Liên Quy

30 2050000473 Nguyễn Thị Vân TN. Giác Hạnh

31 2050000495 Ngô Thị Nghĩa Yêm TN. Quảng Hậu

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


